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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2253801011227 TâmNguyễn Thiện 12/02/1994 5 5 5.0 5.0 6.0 5.6 1

2253801011228 TòngPhạm Văn 02/05/1988 9 9 8.0 9.0 7.0 7.7 2

2253801011229 TúNgô Thị Cẩm 01/01/1984 8 8 9.0 9.0 7.0 7.7 3

2253801011230 TúNguyễn Thanh 01/01/1988 5 5 5.0 5.0 0.0 2.0 4

2253801011231 ThanhĐinh Tấn 23/03/1998 9 9 9.0 10.0 7.0 7.9 5

2253801011232 ThànhNguyễn Ngọc 19/02/1980 8 8 8.0 10.0 6.0 7.1 6

2253801011233 ThúyChâu Thị Mộng 17/05/1992 8 8 7.0 8.0 7.0 7.3 7

2253801011234 ThừaPhan Thị 10/07/1982 5 6 5.0 6.0 7.0 6.4 8

2253801011548 ThảoLê Thị Phương 23/06/1990 10 10 8.0 9.0 8.5 8.7 9

2253801011551 PhượngNguyễn Thị Mỹ 04/05/1979 8 10 8.0 9.0 7.0 7.7 10

2253801012870 TiênHuỳnh Thị Mỹ 01/10/1982 9 6 9.0 6.0 6.0 6.6 11

2253801013393 ChiNguyễn Thị Mỹ 05/07/1996 9 8 8.0 9.0 8.0 8.2 12

2253801013394 ChiếnNguyễn Văn 19/05/1993 8 9 9.0 9.0 7.0 7.7 13

2253801013395 ChínhĐoàn Thị Bé 02/09/1983 8 8 10.0 9.0 7.0 7.8 14

2253801013396 ĐôngVõ Quốc 18/09/1988 5 9 10.0 10.0 0.0 3.6 15

2253801013397 HóaTrịnh Thanh 31/01/1992 7 7 5.0 9.0 7.0 7.0 16

2253801013398 HuốngLê Thị 26/07/1984 7 8 8.0 9.0 7.0 7.5 17

2253801013399 HươngNguyễn Thị Diệu 17/10/1990 10 10 10.0 9.0 0.0 3.9 18

2253801013400 LinhLê Hoàng 19/12/1992 8 7 9.0 10.0 7.0 7.7 19

2253801013401 ThanhLê Chí 29/07/1996 8 6 8.0 10.0 7.0 7.5 20

2253801013402 ThanhNguyễn Nhật 20/08/1991 7 9 8.0 6.0 7.0 7.1 21

Châu Đốc, ngày tháng năm
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